TRƯỜNG THCS ĐÔNG HẢI

                 TỔ KHXH
THỜI KHÓA BIỂU HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2022-2023

Ngày 14/10/2022    
	Buổi
	Tiết
	Phòng
	Lớp
	Họ tên gv dạy
	Bài dạy
	BGK

	SÁNG
	1

7h30-

8h15
	A101
	8B1
	Nguyễn Thị Hải Anh
	Văn 8: Tiết 24. Trợ từ thán từ
	

	
	
	A103
	8B3
	Lương Thị Bích
	Văn 8: Tiết 21. Cô bé bán diêm (Tiết 1)


	

	
	2

8h25-

9h10
	A102
	8B2
	Đỗ Thị Thanh
	Văn 8: Tiết 24. Trợ từ thán từ
	

	
	
	A104
	8B5
	Phùng Thị Thùy Linh
	Văn 8: Tiết 21. Cô bé bán diêm (Tiết 1)
	

	
	
	A302
	9A2
	Trần Thị Thiết
	Anh 9: Unit 3: Lesson 2: (T17)


	

	
	3

9h20-

10h5
	A301
	9A1
	Phùng Thị Lan
	Nhạc 9: Tiết 6: Ôn TĐN: TĐN số 2

· Nhạc lý: Sl về hợp âm

· ANTT: Nhạc sĩ Trai-cốp-xki
	

	
	
	A304
	6D13
	Cao Thị Minh Thu
	Anh 6: Unit 3: Lesson 2: (T17)


	

	
	
	A302
	9A2
	Trần Kim Thoa
	Văn 9: tổng kết từ vựng ( sự phát triển của từ vựng…)- T41


	

	
	
	A103
	8B3
	Nguyễn Thị Ngọc Thoa
	CD 8: Tiết 6: Dạy học theo CĐ: Pháp luật nước CHXHCN VN
	

	
	
	A303
	9A3
	Đào Ngọc Lan
	Văn 9: tổng kết từ vựng ( từ đơn, từ phức…) – T40


	

	
	4

10h15-

11h
	A204
	8B12
	Trịnh Thị Thu Thảo
	Địa 8: Bài 5: Đặc điểm dân cư của XH Châu Á.
	

	
	
	A302
	9A2
	Đỗ Thị Trang
	Văn 9: tổng kết từ vựng ( từ đơn, từ phức…) – T40
	

	
	
	A301
	9A1
	Lê Thị Việt Hà
	Văn 9: Tiết 39.Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga


	

	CHIỀU
	1

13h30 -14h15
	A102
	7C12
	Tống Thị Thanh Hường
	Văn 7: Người thầy đầu tiên ( t2-19)


	

	
	
	A103
	7C1
	Nguyễn Thị Hải Lâm
	Văn 7: Quê Hương (t21)


	

	
	
	A203
	7C6
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	Anh 7: Unit 3: Lesson 3: (T18)


	

	
	2

14h25-

15h10
	A104
	7C2
	Phạm Thị Thu Thủy
	Anh 7: Unit 3: Lesson 2: (T17)


	

	
	
	A301
	6D1
	Trịnh Thị Thu Hồng
	CD 6: Tiết 6: Bài 3: Siêng năng, kiên trì (T1)
	

	
	
	A303
	6D8
	Nguyễn Thu Trang
	Văn 6: Bức tranh của em gái tôi ( tiết 2- t22)
	

	
	
	A204
	6D12
	Phạm Thị Thu Trang
	Văn 6: Bức tranh của em gái tôi (T1)


	

	
	3

15h25 -16h10
	A302
	6D7
	Phạm Hồng Hạnh
	Văn 6: Bức tranh của em gái tôi ( tiết 2)


	

	
	
	A202
	7C11
	Đào Thị Ngàn
	MT7: Chữ cơ bản (t7)
	

	
	
	A303
	6D8
	Nguyễn Thị Tuyết Vân
	Anh 6: Unit 3: Lesson 1: Getting started ( T16)
	

	
	
	A203
	7C6
	Nguyễn Thị Nga
	Sử 7: Tiết 10 : Bài 4: TQ từ TKVII…(t2)


	


HS đến trước 15 phút so với tiết dạy, nếu cách tiết ngồi chờ theo phân công phòng học đã gửi. GV không có tiết đi dự vào trước 5 phút khi tính giờ.
                                                                                                                                                                                        TM. BAN GIÁM HIỆU

                                                                                                                                                                                              Phạm Hồng Khánh            

